
LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 1 
(Từ ngày 09/9  đến 13/9 /2024) 

 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

 
Lớp 

Tên bài 

(Chủ đề) 

 Đồ dùng  

dạy học 

Hai 

9/9 

 

Thứ 

nhất 

1 1 CC - HĐTN 1A1 
SH dưới cờ - Làm quen với HĐ sinh hoạt 

dưới cờ 

Tivi, MCVT 

2 1 TV (Học vần) 1A1 Bài mở đầu: Em là học sinh (tiết 1) Tivi, BGĐT 

3 2 TV (Học vần) 1A1 Bài mở đầu: Em là học sinh (tiết 2) Tivi, BGĐT 

4 1 Toán 
1A1 Trên – Dưới. Phải – Trái. Trước – Sau. Ở 

giữa 
Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5  Tiếng Anh 1A1   

6 1 Âm nhạc 
1A1 Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu. 

Hát: Vào rừng hoa 

 

7 1 Đạo đức 1A1 Bài 1: Em với nội quy trường, lớp (tiết 1) Tivi, BGĐT 

      

Ba 

10/9 

 

Thứ 

nhất 

1 3 TV (Học vần) 1A1 Bài mở đầu: Em là học sinh (tiết 3) Tivi, BGĐT 

2  T.Anh – Khoa 1A1   

3 4 TV (Học vần) 1A1 Bài mở đầu: Em là học sinh (tiết 4) Tivi, BGĐT 

4 2 Toán 
1A1 Hình vuông – Hình tròn – Hình tam giác – 

Hình chữ nhật 
Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5 5 TV (Học vần) 1A1 Bài 1: a – c (tiết 1) Tivi, BGĐT 

6  Mĩ thuật 1A1 Bài 1: Mĩ thuật quanh ta  

7 1 BD Toán (TV) 1A1 Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Việt Tivi, MCVT 

      

Tư 

11/9 

Thứ 

nhất 

1 1 Thư viện 
1A1 CĐ: Thư viện trường. Làm quen thư viện; 

Nghe đọc truyện tranh GD KNS cho HS 
Tivi 

2 6 TV (Học vần) 1A1 Bài 1: a – c (tiết 2) Tivi, BGĐT 

3 7 TV (Học vần) 1A1 Bài 1: a – c (tiết 3) Tivi, BGĐT 

4 2 Toán 1A1 Các số 1, 2, 3 Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5 1 TN&XH 1A1 Bài 1: Gia đình em (tiết 1) Tivi, BGĐT 

6 2 HĐTN 1A1 HĐGD theo CĐ: Trường tiểu học của em Tivi, BGĐT 

7  GDTC 
1A1 Tư thế đứng nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng 

dọc, dóng hàng, điểm số. 
 

8 2 BD Toán (TV) 1A1 Bồi dưỡng kiến thức môn Toán Tivi, MCVT 

Năm 

12/9 

 

Thứ 

nhất 

1 1 TV (Tập viết) 1A1 Bài 1 Tivi, BGĐT 

2 8 TV (Học vần) 1A1 Bài 2: cà – cá (tiết 1) Tivi, BGĐT 

3  Tiếng Anh 1A1   

4  GDTC (TC) 1A1   

Thứ 

hai 

5 9 TV (Học vần) 1A1 Bài 2: cà – cá (tiết 2) Tivi, BGĐT 

6 2 TN&XH 1A1 Bài 1: Gia đình em (tiết 2) Tivi, BGĐT 

7 1 
GD STEM  1A1 Làm quen với bộ lắp ráp kỹ thuật. Giới 

thiệu chương trình 
Tivi 

Sáu 

13/9 

 

Thứ 

nhất 

1  Mĩ thuật (TC) 1A1   

2  
GDTC 1A1 Tư thế đứng nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng 

dọc, dóng hàng, điểm số. 
 

3 2 TV (Tập viết) 1A1 Bài 2 Tivi, BGĐT 

4 1 TV (Kể chuyện) 1A1 Hai con dê Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

 

5     BD Toán (TV) 1A1 Bồi dưỡng kiến thức môn Tiếng Việt Tivi, MCVT 

6  T.Anh - Toán 1A1   

7 3 SH lớp -HĐTN 1A1 Sinh hoạt lớp -  Các bạn của em Tivi, MCVT 

Tổng số lượt SDĐD: 27 

BGĐT:  19 

 

Ngày 29 tháng 8 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

Phan Thị Thanh Hòa 



 


